Trường: THCS Tùng Thiện Vương
Tuần 28: từ ngày  4/05  đến ngày 09/05

BÀI 15: QUYỀN KHIẾU NẠI TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: giúp HS:
	- Hiểu thế nào là quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. 
	- Biết được cách thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo.
	- Nêu được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.
     2. Kỹ năng: 
		- Phân biệt hành vi đúng và không đúng quyền khiếu nại, tố cáo.
		- Biết cách ứng xử đúng, phù hợp với các tình huống cần khiếu nại và tố cáo.
     3. Thái độ: 
	- Thận trọng, khách quan khi xem xét các sự việc có liên quan đến quyền khiếu nại và tố cáo.
II. NỘI DUNG BÀI  HỌC:
1. Kiểm tra kiến thức cũ.
Câu 1: TSNN là gì? Vì sao phải tôn trọng, bảo vệ TSNN?
	TH: Khi phát hiện một người dân sống gần đường ray xe lửa có hành vi tháo các đinh ốc trên đường ray, em sẽ làm gì?
	Câu 2: LICC là gì? Hãy kể tên một số công trình công cộng.
TH: Hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ nói về tôn trọng tài sản nhà nước, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.
	Câu 3: Công dân có nghĩa vụ như thế nào trong việc tôn trọng, bảo vệ TSNN và LICC?
	TH: Trên đường đi học về, em phát hiện một thanh niên đang cắt dây tiếp đất của cột điện gần nhà, em sẽ làm gì?

	GV HƯỚNG DẪN HS
	HS TÌM HIỂU VÀ 
HỌC TẬP
	NỘI DUNG BÀI GHI (HS ghi chép vào tập)
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HS đọc phần đặt vấn đề  trong SGK/50
Câu hỏi 1: Nghi ngờ có người buôn bán và sử dụng matuý, em sẽ xử lý như thế nào?
Câu hỏi 2: Phát hiện người lấy cắp xe đạp em sẽ xử lý như thế nào?
Câu hỏi 3: Theo em, anh H phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
Hướng dẫn HS trả lời: Học sinh đọc kỹ phần đặt vấn đề để trả lời câu hỏi trên.


Câu hỏi 4:Trong 3 tình huống của phần đặt vấn đề tình huống nào thể hiện quyền khiếu nại, tình huống nào thể hiện quyền tố cáo?
Hướng dẫn HS trả lời: Theo sự hiểu biết của cá nhân.
	HS suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.
Câu hỏi 1: Nghi ngờ có người buôn bán và sử dụng matuý, em sẽ xử lý như thế nào?
Câu hỏi 2: Phát hiện người lấy 

cắp xe đạp em sẽ xử lý như thế nào?
Câu hỏi 3: Theo em, anh H phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?



Học sinh quan sát kỹ những hình ảnh và trả lời câu hỏi.

	I. Đặt vấn đề: SGK trang 50
 Công dân có quyền khiếu nại và tố cáo theo quy định của pháp luật.




II. Nội dung bài học: 

1.Quyền khiếu nại là gì?
 Là quyền của công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính, khi có căn cứ  chứng minh quyết định hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
2.Quyền tố cáo là gì? Là quyền của công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.   




	
Hoạt động 2:  Phân biệt quyền khiếu nại và tố cáo.

	
	Khiếu nại
	Tố cáo

	Ai?
	Công dân bị xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp
	Mọi công dân

	Khi nào?
	Bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân
	Hành vi vi phạm pháp luật

	Vì sao?
	Quyền và lợi ích của bản thân 
	Hành vi gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, tổ chức và công dân

	Mục đích?
	Khôi phục lại quyền và lợi ích của người khiếu nai 
	Ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật

	Hình thức?
	· Trực tiếp
· Đơn, thư
· Báo, đài
	· Trực tiếp
· Đơn, thư
· Báo, đài



Gv đặt câu hỏi:
Dựa vào bảng này để phân tích điểm giống và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo:
Hướng dẫn HS trả lời:
+ Giống nhau:
- Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp.
- Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
- Là phương tiện để nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, xã hội.  
+ Khác nhau: Ai? Mục đích?
HS tự suy nghĩ trả lời.
Tình huống 1:
- Thầy giáo Lê Đình Hoàng – GV Địa lý lớp 12 ở Nghệ An. Trong kì thi tốt nghiệp năm 2006 thầy làm giám thị coi thi. Do bất bình trước cảnh HS quay bài, trao đổi trong giờ thi cho nên thầy đã dùng điện thoại quay phim và sau đó tố cáo với Bộ Giáo dục về những hình ảnh mà thầy ghi nhận được.
- Hành khách khiếu nại hãng hàng không Việt Nam không tổ chức chuyến bay đúng thời gian quy định làm thiệt hại đến lợi ích của hành khách.
Em có nhận xét gì về việc làm  trên? Việc làm ấy mang lại lợi ích gì?
Hướng dẫn HS trả lời:
-Việc làm của thầy Hoàng đem lại lợi ích cho xã hội: làm trong sạch môi trường giáo dục và xoá bỏ tiêu cực trong thi cử.
-Nhằm giúp cho hãng hàng không Việt Nam cải thiện cách làm việc để phục vụ tốt hơn.

Học sinh tìm hiểu thêm điều 74 Hiến pháp 1992, điều 132 Bộ luật hình sự năm 1999 về tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo.



	








Học sinh xem kỹ bảng tổng hợp để phân biệt hai quyền trên.











































Học sinh xem kỹ
Các điều sau : điều 74 Hiến pháp 1992, điều 132 Bộ luật hình sự năm 1999 về tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo để hiểu thêm bài.














	
3.Hình thức:
- Khiếu nại: trực tiếp hoặc gửi đơn đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
-Tố cáo: trực tiếp hoặc gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
4.Quyền khiếu nại và tố cáo: là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật.






5.Trách nhiệm:
- Nhà nước:
Ban hành Luật khiếu nại, tố cáo.
 Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo.
- Công dân:
 Trung thực, khách quan, thận trọng.
 Không được lợi dụng để vu khống, vu cáo làm hại người khác.


	
Hoạt động 3: 
Việc học tập của công dân được pháp luật nhà nước ta quy định như thế nào?
· Mỗi công dân đều có quyền và nghĩa vụ học tập…
Em hãy kể những hình thức học tập mà em biết?
· Học theo lớp bổ túc.
· Vừa học vừa làm.
· Học qua sách vở, qua bạn bè.
· Học trên chương trình dạy học từ xa.
· Học theo lớp học tại chức.
GV chốt lại vấn đề bằng việc đặt câu hỏi:
Ngay bây giờ các em có ước mơ sau này mình làm ngành, nghề gì chưa?
Để đạt ước mơ đó em cần phải làm gì?



	



Học sinh trả lời qua việc tìm hiểu về các luật giáo dục.
	
2.Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân:
- Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân.
Quyền học tập
- Mọi công dân đều có quyền học tập, không hạn chế về trình độ, độ tuổi.
- Học bất cứ ngành nghề gì phù hợp với điều kiện, sở thích của mình.
- Được học bằng nhiều hình thức và có thể học suốt đời.

Nghĩa vụ học tập
- Công dân có nghĩa vụ hoàn thành bậc giáo dục tiểu học (lớp 1-5) là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục nước ta. gia đình tạo điều kiện cho trẻ em được đi học.




  III. BÀI TẬP:
Câu 1 : Quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ được là?
A. Khiếu nại.
B. Tố cáo.
C. Kỉ luật.
D. Thanh tra
Câu 2: Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là?
A. Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp
B. Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
C. Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội
.D. Cả A,B,C.
Câu 3: Hình thức của khiếu nại và tố cáo là?
A. Trực tiếp.
B. Đơn, thư.
C. Báo, đài.
D. Cả A,B,C.
Đáp án: D
Câu 4: Công dân có thể tố giác tội phạm với cơ quan nào ?
A. Cơ quan điều tra.
B. Viện Kiểm sát.
C. Tòa án nhân dân.
D. Cả A,B,C.
 
Câu 5: Phát hiện công ty X nhiều lần xả nước thải và khí độc ra môi trường gần khu dân cư chúng ta cần làm gì ?
A. Làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng.
B. Làm đơn khiếu nại với cơ quan chức năng.
C. Mặc kệ coi như không biết.
D. Nhắc nhở công ty X.
Câu 6: Khi thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo công dân cần lưu ý điều gì?
A. Trung thực.
B. Khách quan.
C. Thận trọng.
D. Cả A,B,C
Câu 7 : Quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về một việc vi phạm pháp luật được gọi là ?
A. Khiếu nại.
B. Tố cáo
C. Kỉ luật.
D. Thanh tra
Câu 8 : Em thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào:
A. Bị mất đồ
B. Bài thi chấm sai điểm
C. Bị tra tấn, cưỡng bức
D. Bị điểm kém vì không làm tập
Câu 9 : Hình thức tố cáo nào là đúng?
A. Ghi âm, chụp hình
B. Gọi điện cho đường dây nóng
C. Gửi đơn và trình bày trực tiếp với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
D. Gửi mail và gặp trực tiếp công an
Câu 10 : Hành vi nào sau đây bị cấm?
A. Đe dọa, mua chuộc, trả thù, xúc phạm người tố cáo
B. Gọi điện cho đường dây nóng
C. Tố cáo đúng quy định
D. Rút đơn tố cáo


IV. DẶN DÒ
· Học sinh đọc kỹ bài ở phần giáo viên hướng dẫn học sinh.
· Phần học sinh tìm hiểu và học tập: Học sinh trả lời các câu hỏi ra tập môn GDCD
· Phần chép bài học sinh ghi đầy đủ vô tập và học thuộc.
· Phần bài tập làm trên biểu mẫu theo đường link: https://forms.gle/X6HonjLTqVv9AfGC6
· Liên hệ với giáo viên dạy mình nếu có thắc mắc:
· Nộp bài chậm nhất 7h sáng thứ 6 ngày 8/5/2010.
  * Lớp 8/1- 8/10 
· Mail: hongsau29@gmail.com
· Zalo: 0976824203 
· fb : SauTran
[bookmark: _GoBack] * Lớp 8/11 cô Huyền.
Mail: trinhthihuyenct2285@gmail.com
	Zalo: 0986195394
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